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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau: 
DỰNG NHÀ
                                                                                (Nguyễn Thúy Quỳnh)
	Trống trời trống đất trống người trong ta
Dựng một cái nhà mở ra năm cửa
Cửa quay hướng núi
bốn mùa tốt tươi
theo dõi trời dài cùng mây khói
có lúc về bên núi ta ngồi.
Cửa trông ra biển
rười rượi gió lành
lỡ có ngày ta lầm lấp
biển gột giùm cho tôi trong xanh.
Cửa mở sang láng giềng
ta mang hết thiện chân ra đối
mong nhận về đôi kẻ tri âm
khi tối đèn tắt lửa.
	Cửa vọng ông bà
nơi ta bước vào cúi đầu, bước ra dãi rộng
gặp ghềnh đường xa, quanh co lối hẹp
những chấn nặng đời theo
nhắc lối thơm về.
Cửa trở lên trời
mai ngày
không nợ nần chi nữa
thuận đường mà rong chơi.
(Nguồn: Trang thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Tạp chí Sông Hương online – số 342, ngày 25/08/2017)



Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Nêu dấu hiệu xác định thể thơ của văn bản.
Câu 2. Chỉ ra “năm cửa” được mở ra của ngôi nhà trong bài thơ.
Câu 3. Phân tích hiệu quả của biện pháp điệp từ được sử dụng trong câu thơ đầu tiên của bài thơ.
[bookmark: _GoBack]Câu 4. Nêu ý nghĩa của “Cửa trông ra biển” qua hai câu thơ sau:
“lỡ có ngày ta lầm lấp
                                                                       biển gột giùm cho tôi trong xanh.”[endnoteRef:1] [1: ¹ Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh sinh năm 1968 tại Nam Định, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Việt Bắc; là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 2005; hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Thái Nguyên, Tổng biên tập báo Văn nghệ Thái Nguyên. Thơ bà được đánh giá là giọng thơ nữ đẹp và trí tuệ, giàu tính nữ, giàu chất suy tưởng. Bài thơ “Dựng nhà” được trích trong tập thơ “Hai phía phù sinh” (NXB Hội Nhà văn, 2018).
Câu 5. Từ đoạn thơ “Cửa quay hướng núi/ bốn mùa tốt tươi/ theo dõi trời dài cùng mây khói/ có lúc về bên núi ta ngồi”, anh/chị rút ra được thông điệp nào ý nghĩa nhất cho bản thân? Lí giải ngắn gọn vì sao.
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ phần Đọc hiểu:
Cửa vọng ông bà
nơi ta bước vào cúi đầu, bước ra dãi rộng
gặp ghềnh đường xa, quanh co lối hẹp
những chấn nặng đời theo
nhắc lối thơm về.
Câu 2 (4,0 điểm)
Từ lối sống và mong ước của nhân vật trữ tình trong văn bản phần Đọc hiểu:
“ta mang hết thiện chân ra đối mong nhận về đôi kẻ tri âm”,
anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về chủ đề: Thiện chân để có tri âm.
HẾT
LỜI GIẢI THAM KHẢO
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Câu 1. Nêu dấu hiệu xác định thể thơ của văn bản.
Trả lời:
Văn bản được viết theo thể thơ tự do.
Dấu hiệu nhận biết:
  • Số tiếng trong mỗi dòng thơ không đều nhau. 
  • Số câu trong mỗi khổ không cố định. 
  • Cách ngắt nhịp linh hoạt, không gò bó theo khuôn mẫu của các thể thơ như lục bát, thất ngôn hay ngũ ngôn. 
  • Bài thơ thiên về biểu đạt cảm xúc, suy tưởng một cách phóng khoáng. 
Câu 2. Chỉ ra “năm cửa” được mở ra của ngôi nhà trong bài thơ.
Trả lời:
“Năm cửa” của ngôi nhà trong bài thơ là:
  • Cửa quay hướng núi 
  • Cửa trông ra biển 
  • Cửa mở sang láng giềng 
  • Cửa vọng ông bà 
  • Cửa trở lên trời 
Giải thích thêm:
“Năm cửa” không chỉ là những cánh cửa của một ngôi nhà vật chất mà còn là những cánh cửa của đời sống tinh thần, tâm hồn và nhân sinh quan của con người.
Câu 3. Phân tích hiệu quả của biện pháp điệp từ được sử dụng trong câu thơ đầu tiên của bài thơ.
Câu thơ đầu:
“Trống trời trống đất trống người trong ta”
Trả lời:
Trong câu thơ đầu, tác giả sử dụng biện pháp điệp từ: từ “trống” được lặp lại ba lần.
Hiệu quả:
  • Nhấn mạnh cảm giác trống vắng, cô đơn, thiếu hụt trong cả không gian rộng lớn của trời đất và trong chính nội tâm con người. 
  • Gợi ra trạng thái tâm hồn như đang khuyết thiếu một chỗ dựa, một nơi nương tựa, một mái ấm tinh thần. 
  • Tạo điểm xuất phát tự nhiên cho hành động “dựng một cái nhà” ở câu sau. Tức là vì trống vắng nên con người cần dựng xây một mái nhà, không chỉ để ở mà còn để neo giữ tâm hồn, tình thân, cội nguồn và những giá trị sống đẹp. 
  • Làm cho giọng thơ trở nên day dứt, ám ảnh, giàu sức gợi. 
Kết luận:
Biện pháp điệp từ “trống” vừa nhấn mạnh chiều sâu của nỗi trống vắng, vừa làm nổi bật khát vọng dựng xây một đời sống tinh thần đầy đặn, ấm áp và có ý nghĩa.
Câu 4. Nêu ý nghĩa của “Cửa trông ra biển” qua hai câu thơ sau:
“lỡ có ngày ta lầm lấp
biển gột giùm cho tôi trong xanh.”
Trả lời:
Hình ảnh “Cửa trông ra biển” mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.
Ý nghĩa:
  • “Biển” tượng trưng cho sự bao la, rộng lớn, khoáng đạt và thanh sạch. 
  • Hai câu thơ thể hiện mong muốn khi con người lỡ lầm, vấp ngã, bụi bặm trong cuộc sống thì vẫn có một nơi đủ rộng lượng để thanh lọc tâm hồn, giúp con người trở về trạng thái “trong xanh”. 
  • Qua đó, tác giả gửi gắm niềm tin vào khả năng gột rửa, thức tỉnh, chữa lành của thiên nhiên và của những giá trị đẹp đẽ trong cuộc sống. 
  • “Cửa trông ra biển” còn thể hiện khát vọng sống hướng đến sự trong sáng, thanh sạch của tâm hồn, biết tự nhìn lại mình để hoàn thiện bản thân. 
Kết luận:
Đây là hình ảnh đẹp, gợi lên niềm tin rằng con người dù có những lúc lầm lỡ vẫn có thể được thanh lọc, nâng đỡ để sống tốt hơn.
Câu 5. Từ đoạn thơ “Cửa quay hướng núi/ bốn mùa tốt tươi/ theo dõi trời dài cùng mây khói/ có lúc về bên núi ta ngồi”, anh/chị rút ra được thông điệp nào ý nghĩa nhất cho bản thân? Lí giải ngắn gọn vì sao.
Gợi ý trả lời:
Từ đoạn thơ, em rút ra thông điệp: Con người cần biết tìm về thiên nhiên, về những giá trị bền vững và bình yên để nuôi dưỡng tâm hồn.
Lí giải:
  • Núi gợi sự vững chãi, bền bỉ, bình yên. 
  • Trong cuộc sống hiện đại nhiều áp lực, con người dễ mệt mỏi, chông chênh; vì vậy rất cần những khoảng lặng để nhìn lại mình. 
  • “Về bên núi ta ngồi” nhắc em biết sống chậm hơn, lắng nghe bản thân, tìm điểm tựa tinh thần để giữ tâm hồn an nhiên và tích cực. 
Có thể diễn đạt ngắn gọn khác:
Đoạn thơ gợi cho em thông điệp hãy sống hài hòa với thiên nhiên và giữ cho tâm hồn một khoảng bình yên, bởi đó là nguồn sức mạnh giúp con người vượt qua mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống.
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Viết đoạn văn khoảng 200 chữ phân tích đoạn thơ:
“Cửa vọng ông bà
nơi ta bước vào cúi đầu, bước ra dãi rộng
gặp ghềnh đường xa, quanh co lối hẹp
những chấn nặng đời theo
nhắc lối thơm về.”
Gợi ý phân tích
Đoạn thơ “Cửa vọng ông bà...” thể hiện sâu sắc đạo lí hướng về cội nguồn trong đời sống tinh thần của con người. Hình ảnh “cửa vọng ông bà” gợi một cánh cửa thiêng liêng mở về tổ tiên, nguồn cội, nơi lưu giữ truyền thống gia đình và những giá trị bền vững của đời người. Câu thơ “nơi ta bước vào cúi đầu, bước ra dãi rộng” cho thấy thái độ thành kính, biết ơn khi con người trở về trước ông bà, tổ tiên; đồng thời từ điểm tựa tinh thần ấy, con người có thêm sự vững vàng để bước ra cuộc đời rộng lớn. Những cụm từ “gập ghềnh đường xa, quanh co lối hẹp” gợi biết bao khó khăn, thử thách của hành trình sống. Trong những lúc ấy, cội nguồn, gia phong, lời răn dạy của ông bà chính là điểm tựa giúp con người không lạc hướng. Đặc biệt, hình ảnh “nhắc lối thơm về” là một cách nói giàu sức gợi, khẳng định sức nâng đỡ của truyền thống gia đình đối với nhân cách mỗi người. Đoạn thơ vì thế không chỉ bộc lộ tình cảm biết ơn tổ tiên mà còn nhắn nhủ con người phải biết sống đẹp, sống đúng để xứng đáng với cội nguồn của mình.
Câu 2 (4,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận khoảng 600 chữ về chủ đề:
Thiện chân để có tri âm
Dưới đây là bài mẫu chi tiết:
Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có được những người thật sự hiểu mình, đồng cảm với mình và sẵn sàng đồng hành cùng mình. Đó chính là tri âm. Nhưng tri âm không tự nhiên mà có. Từ gợi ý của bài thơ Dựng nhà với câu thơ “ta mang hết thiện chân ra đối/ mong nhận về đôi kẻ tri âm”, có thể thấy rằng muốn có tri âm, trước hết con người phải sống bằng thiện chân.
Trước hết, cần hiểu “thiện chân” là tấm lòng tốt đẹp, chân thành, ngay thẳng, không giả dối, không vụ lợi trong cách đối nhân xử thế. Còn “tri âm” là người hiểu mình sâu sắc, biết lắng nghe, biết sẻ chia, thấu hiểu giá trị tâm hồn của mình. “Thiện chân để có tri âm” có nghĩa là: muốn tìm được những mối quan hệ thật sự sâu sắc, bền vững và đáng quý, con người phải sống tử tế và chân thành trước. Chính sự chân thành là chiếc cầu nối lòng người với lòng người.
Vì sao phải sống thiện chân mới có thể có tri âm? Trước hết, chỉ khi sống chân thành, con người mới tạo được niềm tin nơi người khác. Tri âm là mối quan hệ được xây dựng trên sự thấu hiểu và tin cậy. Nếu một người sống giả tạo, nói một đằng làm một nẻo, đối xử với người khác bằng sự tính toán thì họ khó có thể nhận lại sự đồng cảm thật lòng. Không ai muốn mở lòng với một người thiếu chân thật. Ngược lại, một tấm lòng thiện lương, trong sáng sẽ khiến người khác cảm thấy an tâm, được tôn trọng và muốn gắn bó. Chân thành chính là điều kiện đầu tiên để con người đến gần nhau.
Không chỉ vậy, sống thiện chân còn giúp con người gặp được những tâm hồn đồng điệu. Trong đời sống, người ta thường bị hấp dẫn bởi những gì giống với giá trị mà mình trân trọng. Một người sống tốt, sống thật, biết nghĩ cho người khác sẽ dễ thu hút những người cũng tử tế và sâu sắc. Từ những sự đồng cảm ban đầu ấy, mối quan hệ có thể phát triển thành tri kỉ, tri âm. Có thể nói, thiện chân không chỉ giúp ta giữ gìn các mối quan hệ mà còn góp phần “chọn lọc” những người xứng đáng bước vào đời sống tinh thần của ta.
Trong thực tế, có rất nhiều tấm gương cho thấy sự chân thành có sức lay động mạnh mẽ. Trong học tập, một người bạn luôn thật lòng góp ý, sẵn sàng giúp đỡ khi ta khó khăn thường là người bạn đáng quý nhất. Trong gia đình, cha mẹ yêu thương con bằng sự hi sinh vô điều kiện chính là những tri âm đầu tiên của đời người. Trong xã hội, những con người sống tử tế, biết sẻ chia, biết lắng nghe thường nhận được sự quý trọng lâu dài hơn những người hào nhoáng nhưng giả tạo. Thậm chí, giữa một cuộc sống nhiều cạnh tranh và vội vã, sự chân thành càng trở nên đáng quý, bởi nó giúp con người cảm thấy ấm áp và được thấu hiểu.
Tuy nhiên, sống thiện chân không có nghĩa là ngây thơ, cả tin hay trao hết lòng mình một cách mù quáng. Chân thành cần đi cùng tỉnh táo. Ta sống tốt với người khác nhưng cũng cần biết giữ giới hạn, biết nhận diện sự lợi dụng, giả dối. Có những lúc ta sống chân thành nhưng chưa chắc đã gặp ngay tri âm, bởi tri âm là điều hiếm quý. Song điều đó không có nghĩa là sự thiện chân trở nên vô ích. Dù có gặp tri âm hay không, sống tử tế và chân thật vẫn là cách sống đẹp, giúp con người thanh thản và có giá trị.
Đối với người trẻ hôm nay, bài học “thiện chân để có tri âm” càng có ý nghĩa. Trong thời đại mạng xã hội, con người có thể có rất nhiều mối quan hệ nhưng không phải mối quan hệ nào cũng sâu sắc và thật lòng. Vì thế, càng cần sống chân thành, biết lắng nghe, biết tôn trọng người khác, biết cho đi những điều tốt đẹp bằng trái tim trong sáng. Khi ta sống thật, ta không chỉ có cơ hội gặp được tri âm mà còn tự hoàn thiện nhân cách của chính mình.
Tóm lại, tri âm là món quà quý giá của cuộc đời, nhưng để đón nhận món quà ấy, con người phải biết sống thiện chân. Chính lòng tốt và sự chân thành sẽ mở đường cho sự thấu hiểu, đồng cảm và gắn bó giữa người với người. Sống thiện chân không chỉ để có tri âm, mà còn để mỗi người trở thành một phiên bản đẹp hơn của chính mình.
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